
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

STT MSSV Họ lót Tên SHL Mã HP Lớp Tên học phần
Ghi 

chú

1 22112401 Phạm Bích Thùy Trang 1024 DM401DE01 0100 Search Engine Optimization

2 22105217 Phạm Thị Lan Anh 1024 DM401DE01 0100 Search Engine Optimization

3 22109812 Đỗ Trung Kiên 1024 DM401DE01 0100 Search Engine Optimization

4 22109382 Nguyễn Nhật Duy 1024 DM401DE01 0100 Search Engine Optimization

5 22101536 Nguyễn Gia Huy 1024 DM401DE01 0100 Search Engine Optimization

6 22103014 Nguyễn Quang Duy 1024 DM401DE01 0100 Search Engine Optimization

7 22102719 Đặng Minh Vỹ 1024 DM401DE01 0100 Search Engine Optimization

8 22114871 Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa 1024 DM401DE01 0100 Search Engine Optimization

9 22122485 La Hạnh Nguyên 1024 DM401DE01 0100 Search Engine Optimization

10 22116998 Nguyễn Ngọc Khang 1024 DM401DE01 0100 Search Engine Optimization

11 22117010 Đào Huy Đông 1024 DM401DE01 0100 Search Engine Optimization

12 22012029 Trịnh Minh Thông 1024 DM401DE01 0100 Search Engine Optimization

13 22012258 Lý Gia Huy 1024 DM401DE01 0100 Search Engine Optimization

14 22009407 Trương Thị Bích Liễu 1024 DM401DE01 0100 Search Engine Optimization

15 22011602 Hồ Kim Ngọc 1024 DM401DE01 0100 Search Engine Optimization

16 2195467 Mai Nhật Minh 1141 HAN102DV01 0100 Tiếng Hàn 2

17 2194064 Trần Trọng Hiếu 1141 HAN102DV01 0100 Tiếng Hàn 2

18 22111876 Nguyễn Thái Nhật Linh 1141 HAN102DV01 0100 Tiếng Hàn 2

19 22000619 Trần Mộng Trúc 1141 HAN102DV01 0100 Tiếng Hàn 2

20 2190970 Lưu Hy Kiệt 1141 HAN102DV01 0100 Tiếng Hàn 2

21 22004555 Trần Nguyễn Hà Vi 1141 HAN102DV01 0100 Tiếng Hàn 2

22 22008840 Vũ Thị Anh Thư 1141 HAN102DV01 0100 Tiếng Hàn 2

23 22010593 Nguyễn Minh Thư 1141 HAN102DV01 0100 Tiếng Hàn 2

24 22115233 Phan Minh Thư 1141 HAN102DV01 0100 Tiếng Hàn 2

25 22000553 Nguyễn Minh Hiếu 1141 HAN102DV01 0100 Tiếng Hàn 2

26 2193730 Huỳnh Thúy An 1141 HAN102DV01 0100 Tiếng Hàn 2

27 2198648 Trang Dương Bảo Lộc 1141 HAN102DV01 0100 Tiếng Hàn 2

28 22011231 Lê Anh Tuấn 1141 HAN102DV01 0100 Tiếng Hàn 2

29 22207579 Văn Thảo Ngọc 1141 HAN102DV01 0100 Tiếng Hàn 2

30 22007629 Đỗ Lý Phương Quỳnh 1141 HAN102DV01 0100 Tiếng Hàn 2

31 22300103 Lê Nguyễn Trúc Loan 1141 HAN102DV01 0100 Tiếng Hàn 2

32 2193275 Lê Duy Thịnh 1041 IB306DE01 0100 International Payment

33 22008886 Lưu Thị Giang Thùy 1041 IB306DE01 0100 International Payment

34 22101334 Trần Ngọc Huy 1041 IB306DE01 0100 International Payment

35 22203377 Vương Tú Văn 1041 IB306DE01 0100 International Payment

36 22204711 Phạm Hồ Xuân Mai 1041 IB306DE01 0100 International Payment

37 22207484 Võ Tùng Sơn 1041 IB306DE01 0100 International Payment

38 22206049 Phan Quỳnh Cẩm Thy 1041 IB306DE01 0100 International Payment
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39 22205408 Bùi Tuyết Minh 1041 IB306DE01 0100 International Payment

40 22205330 Lê Trúc Quỳnh 1041 IB306DE01 0100 International Payment

41 22205641 Đoàn Thy Nhã 1041 IB306DE01 0100 International Payment

42 22205533 Trần Huỳnh Minh Thư 1041 IB306DE01 0100 International Payment

43 22113218 Lê Hồng Hà 1041 IB306DE01 0100 International Payment

44 22113710 Lê Thị Quế Trâm 1041 IB306DE01 0100 International Payment

45 22109481 Cái Hoàng Sang 1041 IB306DE01 0100 International Payment

46 2194429 Võ Duy Mạnh 1041 IB306DE01 0100 International Payment

47 22117874 Đoàn Gia Khang 1041 IB306DE01 0100 International Payment

48 22012258 Lý Gia Huy 1563 MK312DV01 0200 Chlược&các chthuật ph/tiện TT

49 22014469 Trần Thị Quỳnh Anh 1563 MK312DV01 0200 Chlược&các chthuật ph/tiện TT

50 22013656 Đồng Ngọc Thanh Tú 1563 MK312DV01 0200 Chlược&các chthuật ph/tiện TT

51 22013805 Phan Thành Công 1563 MK312DV01 0200 Chlược&các chthuật ph/tiện TT

52 22009407 Trương Thị Bích Liễu 1563 MK312DV01 0200 Chlược&các chthuật ph/tiện TT

53 22010150 Lê Đỗ Khoa 1563 MK312DV01 0200 Chlược&các chthuật ph/tiện TT

54 22008661 Diệp Khánh Nhi 1563 MK312DV01 0200 Chlược&các chthuật ph/tiện TT

55 22008384 Hồ Ngọc Minh Anh 1563 MK312DV01 0200 Chlược&các chthuật ph/tiện TT

56 22007704 Vũ Minh Thủy 1563 MK312DV01 0200 Chlược&các chthuật ph/tiện TT

57 22001096 Trần Hoàng Gia Huy 1563 MK312DV01 0200 Chlược&các chthuật ph/tiện TT

58 2191231 Huỳnh Thế Danh 1563 MK312DV01 0200 Chlược&các chthuật ph/tiện TT

59 2191612 Võ Lê Thành Vinh 1563 MK312DV01 0200 Chlược&các chthuật ph/tiện TT

60 2190171 Mạc Dương Bách Khoa 1563 MK312DV01 0200 Chlược&các chthuật ph/tiện TT

61 2183913 Nguyễn Thị Hồng Diễm 1563 MK312DV01 0200 Chlược&các chthuật ph/tiện TT

62 22000691 Ngô Kiến Minh 1563 MK312DV01 0200 Chlược&các chthuật ph/tiện TT

63 22202503 Nguyễn Thị Hồng Hương 1563 MK312DV01 0200 Chlược&các chthuật ph/tiện TT

64 22140046 Nguyễn Đình Đăng Khoa 1563 MK312DV01 0200 Chlược&các chthuật ph/tiện TT

65 22011769 Trần Thị Thanh Ngân 1283 TC304DV02 0100 Quản trị Tài chính

66 22006522 Trương Thái Phụng 1283 TC304DV02 0100 Quản trị Tài chính

67 22006955 Huỳnh Thị Tuyết Mai 1283 TC304DV02 0100 Quản trị Tài chính

68 22009446 Nguyễn Vũ An Châu 1283 TC304DV02 0100 Quản trị Tài chính

69 22117775 Nguyễn Thị Thanh Trúc 1283 TC304DV02 0100 Quản trị Tài chính

70 22302252 Lê Huyền Đức 1283 TC304DV02 0100 Quản trị Tài chính

71 22112404 Lâm Tuệ My 1283 TC304DV02 0100 Quản trị Tài chính

72 22111684 Nguyễn Thúy Quỳnh 1283 TC304DV02 0100 Quản trị Tài chính

73 22110422 Bùi Thị Thảo Lan 1283 TC304DV02 0100 Quản trị Tài chính

74 22107037 Phạm Lê Thanh Thư 1283 TC304DV02 0100 Quản trị Tài chính

75 22104378 Lê Thị Thanh Thúy 1283 TC304DV02 0100 Quản trị Tài chính

76 2199226 Nguyễn Văn Khoa 1283 TC304DV02 0100 Quản trị Tài chính

77 2198635 Vũ Hồng Tiến 1283 TC304DV02 0100 Quản trị Tài chính

78 2181436 Phạm Hiền Vinh 1283 TC304DV02 0100 Quản trị Tài chính

79 2183156 Lê Thị Thúy Vi 1283 TC304DV02 0100 Quản trị Tài chính

80 2193307 Hồ Trần Văn Sơn 1283 TC304DV02 0100 Quản trị Tài chính

81 22005885 Lưu Anh Thư 1283 TC304DV02 0100 Quản trị Tài chính

82 22011639 Lê Thị Ngọc Ánh 1283 TC304DV02 0100 Quản trị Tài chính

83 22011373 Nguyễn Huỳnh Minh Thư 1283 TC304DV02 0100 Quản trị Tài chính
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84 22010866 Huỳnh Kiếm Hào 1283 TC304DV02 0100 Quản trị Tài chính

85 22007608 Nguyễn Ngọc Huyền Trân 1283 TC304DV02 0100 Quản trị Tài chính

86 22122730 Trương Ngọc Mẫn 1283 TC304DV02 0100 Quản trị Tài chính

87 22140063 Trần Gia Huy 1283 TC304DV02 0100 Quản trị Tài chính

88 22114914 Nguyễn Trần Quốc Toàn 1283 TC304DV02 0100 Quản trị Tài chính

89 22115264 Nguyễn Phúc Gia Linh 1283 TC304DV02 0100 Quản trị Tài chính

(Đã ký)

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 7  năm 2024

Trưởng Phòng

Nguyễn Tiến Lập

Trang 3 / 3



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Mã 

HK
SHL Mã môn học Lớp Tên môn học Thứ Giờ BĐ Giờ KT Phòng học Sĩ số Ghi chú

2334 1024 DM401DE01 0100 Search Engine Optimization T2T4T6 13:00:00 15:30:00

Phòng 303 - Nguyễn Văn 

Tráng 15

2334 1141 HAN102DV01 0100 Tiếng Hàn 2 T2T3T4T5T6T7 9:50:00 12:20:00

Phòng 601 - Nguyễn Văn 

Tráng 16

2334 1041 IB306DE01 0100 International Payment T3T5T7 9:50:00 12:20:00

Phòng 402 - Nguyễn Văn 

Tráng 16

2334 1563 MK312DV01 0200 Chlược&các chthuật ph/tiện TT T2T4T6 18:30:00 21:00:00

Phòng 302 - Nguyễn Văn 

Tráng 17

2334 1283 TC304DV02 0100 Quản trị Tài chính T3T5T7 13:00:00 15:30:00 Phòng 009 - CS Thành Thái 25

(Đã ký)
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